
Danh sách hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GPHN khám bệnh, chữa bệnh tháng 11 năm 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /11/2024 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 
Nơi cấp CMND Địa chỉ cư trú 

Đối 

tượng 

Phạm vi 

chuyên 

môn 

Số 

GPHN 

1 
Đỗ Thị Ngọc 

Trang 
02/03/2001 035301004611 17/6/2023 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000169 

2 
Trịnh Văn 

Quang 
11/11/1992 035092003281 22/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

Y sỹ Đa khoa 000170 

3 
Nguyễn Thị 

Lệ 
10/10/1994 035194010550 02/01/2023 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Kỹ thuật 

y 

Xét nghiệm 

y học  
000171 

4 Lê Văn Hoá 19/04/1999 035099000906 12/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Liêm Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Bác sĩ 
Y học dự 

phòng 
000172 

5 Hà Tiến Tâm 09/02/1999 008099001311 04/6/2023 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

Trung Hoà, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang 

Kỹ thuật 

y 

Hình ảnh y 

học 
000173 

6 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
06/02/1997 035197005879 12/01/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Quang 

Trung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa nội 

khoa 

000174 



7 Triệu Thị Yến 06/02/1996 008196007173 10/9/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Phụ 

sản 

000176 

8 
Phùng Thị 

Cẩm Vân 
29/09/2000 001300037445 19/4/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

Lê xá, Đa Tốn, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000177 

9 Phạm Thị Ngà 11/03/1993 035193002222 11/9/2023 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Đồng Hoá, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Y sỹ 
Y học cổ 

truyền 
000178 

10 
Trần Thị 

Minh Thu 
05/04/1991 035191003969 18/01/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000179 

11 
Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
11/12/1993 035193002048 29/12/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

xã Chính Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000180 

12 
Nguyễn Đức 

Thiện 
02/01/1992 03509200449 13/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

tổ dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Kỹ thuật 

y 

Xét nghiệm 

y học 
000175 

13 
Trần Thị 

Hương 
23/03/1991 036191002410 10/7/2017 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội  

phường Duy Minh, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

Y sỹ 
Y học cổ 

truyền 
000181 

 



Danh sách hồ sơ đề nghị điều chỉnh phạm vi hành hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 11 năm 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /11/2024 của Sở Y tế) 

STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 
Nơi cấp CMND Chỗ ở hiện nay 

Đối 

tượng 

Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn  

Số 

CCHN/

GPHN 

đã cấp 

1 
Hoàng Thị 

Xuân 
08/02/1989 035189000630 27/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0003400 

2 
Nguyễn Thị 

Lụa 
07/06/1974 035174001283 10/02/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0002156 

3 
Nguyễn Thị 

Ninh 
24/01/1979 035179001924 27/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0003399 

4 
Nguyễn Thị 

Thuý Nga 
17/11/1979 035179001740 27/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0002139 

5 

Vũ Thị 

Thuý 

Hường 

13/11/1976 035176000301 13/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0003401 
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